	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC CÔNG AN XÃ AN NỘI

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
(Tính đến ngày 14 tháng 7 năm 2024)

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cù Văn Khoa
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	
LĐTD
	035088010124
	Bố: Cù Khắc An
Mẹ: Đỗ Thị Lan
Vợ: Phùng Thị Thu Hương
	Heroin
	
TA: 0
TS: 0
	
Không
	

	2
	Trịnh Phi Hùng
	X
	
	Thôn 1, xã An Nội
	
LĐTD
	035200000262
	Bố: Trịnh Văn Hảo
Mẹ: Phan Thị Hiền
Vợ: Lương Thị Nguyệt Nga
	Ma túy đá
	
TA: 0
TS: 0
	
Không
	

	3
	Trần Văn Lê
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035200002583
	Bố: Trần Văn Hồng
Mẹ: Vũ Thị Thúy
	Ma túy đá
	TA: 0
TS: 0
	Không
	

	4
	Trần Xuân Khang
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035096001198
	Bố: Trần Xuân Tiến
Mẹ: Lã Thị Tuyết
	Ma túy đá
	
	Không
	

	5
	Nguyễn Đức Thành
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035098002922
	Bố: Nguyễn Đức Thủy
Mẹ: Trần Thị Ngân
	Ma túy đá
	
	Không
	

	6
	Nguyễn Văn Kiên
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035099001329
	Bố: Nguyễn Văn Đăng
Mẹ: Trần Thị Giang
	Ma túy đá
	
	Không
	

	7
	Trần Văn Cường
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035082002024
	Bố: Trần Văn Thìn
Mẹ: Trần Thị Bẳn
Vợ: Vũ Thị Phượng
	Ma túy đá
	
	Không
	

	8
	Trần Hữu Quân
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035083005450
	Bố: Trần Hữu Chung
Mẹ: Trần Thị Loan
Vợ: Trần Thị Tuyết
	Ma túy đá
	
	Không
	

	9
	Trần Văn Thanh
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035077008099
	Bố: Trần Văn Thụ
Mẹ: Trần Thị Thư
Vợ: Trần Thị Oanh
	Ma túy đá
	
	Không
	

	10
	Trần Văn Nam
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD 
	035089007461
	Bố: Trần Văn Tình
Mẹ: Trần Thị Ngọc
	Ma túy đá
	
	Không
	

	11
	Nguyễn Văn Thắng
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035090012655
	Bố: Nguyễn Văn Đắc
Mẹ: Trần Thị Nguyệt
	Ma túy đá
	
	Không
	

	12
	Nguyễn Văn Tuấn
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035094007814
	Bố: Nguyễn Văn Đắc
Mẹ: Trần Thị Nguyệt
	Ma túy đá
	
	Không
	

	13
	Trần Văn Lê
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD 
	035200002583
	Bố: Trần Văn Hồng
Mẹ: Vũ Thị Thúy
	Ma túy đá
	
	Không
	

	14
	Nguyễn Văn Thạch
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035094010456
	Bố: Nguyễn Văn Oanh
Mẹ: Trần Thị Phương
	Ma túy đá
	
	Không
	

	15
	Nguyễn Tiến Tài
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	LĐTD
	035206003283
	Bố: Nguyễn Văn Đạo
Mẹ: Đỗ Thị Phúc
	Heroin
	
	Không
	

	16
	Nguyễn Văn Phú
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	LĐTD
	035099001070
	Bố: Nguyễn Văn Đạo
Mẹ: Đỗ Thị Phúc
	Heroin
	
	Không
	

	17
	Nguyễn Hồng Sơn
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	LĐTD
	035205007771
	Bố: Nguyễn Văn Kiên
Mẹ: Phùng Thị Toán
	Ma túy đá
	
	Không
	

	18
	Cù Văn Bắc
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	LĐTD
	035090005531
	Bố: Cù Văn Sáu
Mẹ: Đoàn Thị Vinh
	Ma túy đá
	
	Không
	

	19
	Cù Văn Mạnh
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	LĐTD
	035091000118
	Bố: Cù Văn Bá
Mẹ: Trần Thị Liên
	Ma túy đá
	
	Không
	

	20
	Cù Văn Cường
	x
	
	Thôn 2, xã An Nội
	LĐTD
	035098002429
	Bố: Cù Văn Đông
Mẹ: Lê Thị Mơ
	Ma túy đá
	
	Không
	

	21
	Cù Hoàng Anh
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	LĐTD
	035203000057
	Bố: Cù Văn Đông
Mẹ: Lê Thị Mơ
	Ma túy đá
	
	Không
	

	22
	Lê Văn Pháp
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	LĐTD
	035089002596
	Bố: Lê Văn Lệ
Mẹ: Phùng Thị Phượng
	Ma túy đá
	
	Không
	

	23
	Trần Xuân Hòa
	X
	
	Thôn 3, xã An Nội
	LĐTD
	035087000181
	Bố: Trần Xuân Côi
Mẹ: Trần Thị Huệ
	Heroin
	
	Không
	

	24
	Trần Văn Dũng
	X
	
	Thôn 3, xã An Nội
	LĐTD
	035200000313
	Bố: Trần Văn Chuyền
Mẹ: Cù Thị Thủy
	Ma túy đá
	
	Không
	

	25
	Trần Văn Dũng
	X
	
	Thôn 3, xã An Nội
	LĐTD
	035205008419
	Bố: Trần Văn Hoàn
Mẹ: Nguyễn Thị Cúc
	Ma túy đá
	
	Không
	

	26
	Lã Thành Đông
	X
	
	
Thôn 1
	
LĐTD
	
035095002147
	Bố: Lã Văn Hoài
Mẹ: Trịnh Thị Hưng
Vợ: Phạm Thị Huyền
	Ma túy đá
	TA: 01
TS: 0
	Không
	

	27
	Trần Văn Hoan
	X
	
	Thôn 1
	
LĐTD
	035080001140
	Bố: Trần Văn Cần
Mẹ: Hà Thị Phương
Vợ: Bùi Thị Nương
	Heroin
	TA: 02
TS: 01
	Sưu tra do CAX quản lý
	

	28
	Trần Văn Cương
	X
	
	Thôn 5, An Nội
	
LĐTD
	
035093001842
	Bố: Trần Văn Lục 
Mẹ: Trần Thị Xâm
	Heroin
	TA: 01
TS: 0
	Không
	

	29
	Trần Văn Quyết
	X
	
	Thôn 1, An Nội
	
LĐTD
	
035087004988
	Bố: Trần Văn Vượng 
Mẹ: Cao Thị Khuê 
Vợ: Vũ Thị Hiền
	Heroin
	TA: 01
TS: 0
	Sưu tra do CAX quản lý
	

	30
	Nguyễn Công Huân
	X
	
	Thôn 1, An Nội
	
LĐTD
	
035096009207
	Mẹ: Nguyễn Thị Mỳ 
Vợ: Trịnh Thị Thanh Tâm
	Ma tuý đá
	TA,TS: 0
	Không
	

	31
	Trịnh Hùng Anh
	X
	
	Thôn 1, An Nội
	LĐTD
	
	Bố: Trịnh Văn Minh 
Mẹ: Lã Thị Xuân
	Heroin
	TA: 03
TS: 0
	ST do đội CSHS quản lý
	

	32
	Cù Đức Hùng
	X
	
	Thôn 2
	LĐTD
	
035070002761
	Bồ: Cù Đức Nho
Mẹ: Đào Thị Ngóng
Vợ: Đỗ Thị Phương
	Heroin
	
TA: 01
TS: 0
	Không
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CÔNG AN XÃ AN NỘI
	
An Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024
CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH







